
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ NGÃ NĂM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  TỈNH SÓC TRĂNG 
 

Bản án số: 05/2023/DS-ST 

Ngày: 12 - 01 - 2023. 
“V/v Tranh chấp đòi bồi thường  

thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Trúc Phương. 

Các Hội thẩm nhân dân:              

Bà Đàm Thị Thanh Loan 

Bà Trần Thị Mỹ Xuân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Thạch Thị Diễm Trinh – Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng tham gia 

phiên tòa: Ông Lý Văn Hiếu - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 05 và 12 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 30/2022/TLST-DS 

ngày 20 tháng 6 năm 2022 về việc “Tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe 

bị xâm phạm”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 186/2022/QĐXXST - DS ngày 

16/11/2022 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Trần Thị N, sinh năm 1979(có mặt) 

Địa chỉ: Khóm V, Phường B, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng. 

- Bị đơn: ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1990. (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp M, xã L, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện, trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa 

nguyên đơn Trần Thị N trình bày:  
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Vào năm 2015 vợ chồng bà N được Ủy ban nhân dân Phường 3, thị xã Ngã 

Năm và Điện lực thị xã Ngã Năm hỗ trợ nguồn điện thấp sáng sinh hoạt cho gia đình 

có chiều dài khoảng 420m. Vợ chồng bà có hỏi cha chồng là ông Nguyễn Văn M 

cùng các anh, em chồng là ông Nguyễn Văn K và Nguyễn Văn N1 để đi nhờ đường 

dây điện thì được sự đồng ý của cha chồng và các anh, em chồng nên vợ chồng bà có 

cắm 11 trụ điện kéo nhờ trên đất cha chồng. Đến ngày 23/4/2020 khi vợ chồng bà 

đang làm nhà thì xảy ra mâu thuẫn với 02 em chồng là ông K và ông N1 cố tình chặt 

cây ngã làm đứt đường dây điện nên gia đình bà không có điện sinh hoạt. 

Lúc đó bà N có báo Công an khu vực phường 3 và Điện lực Ngã Năm xuống 

nối lại đường dây điện thì ông K và ông N1 không cho. Đến ngày 18/7/2020 bà đi làm 

về thấy cha chồng và ông N1, ông K cấm nộc đường nước trên phần đất cùa bà N nên 

bà N ngăn cản thì xảy ra cự cải và bị ông K đánh gây thương tích nhiều chỗ trên cơ 

thể làm bà phải nhập viện 02 lần tại Trung tâm y tế thị xã Ngã Năm từ ngày 

18/7/2020 đến ngày 21/7/2020 và ngày 23/7/2020 đến ngày 27/7/2020. 

Tại phiên Tòa bà Trần Thị N yêu cầu Tòa án giải quyết, buộc ông Nguyễn Văn 

K bồi thường các khoản sau: 

1/ Tiền viện phí, tiền thuốc trong quá trình điều trị và tiền chụp Mri với tổng số 

tiền 3.499.000 đồng.  

2/ Chi phí mất thu nhập của bà và tiền công nuôi bệnh trong thời gian nằm viện: 

- Từ ngày 18/7/2020 đến ngày 21/7/2020 là 04 ngày x 02 người x 200.000 

đồng/ngày = 1.600.000 đồng.  

- Từ ngày 23/7/2020 đến ngày 27/7/2020 là 05 ngày x 02 người x 200.000 

đồng/ngày = 2.000.000 đồng.  

3/ Tiền tổn thất tinh thần 10 tháng lương cơ bản là 1.490.000 đồng x 10 = 

14.900.000 đồng.  

Như vậy tổng cộng là 21.999.000 đồng (hai mươi mốt triệu, chín trăm chín 

mươi chín nghìn đồng). 

* Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông Nguyễn Văn K trình bày:  

Ngày 18/7/2020 ông K đang cặm nộc cây dưới mương để doạn đường cho máy 

cắt lúa lên cắt lúa thì bà N ra ngăn cản không cho nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, phía 

bà N cầm cây dá đánh ông K nhưng không trúng, bà N nhào tới cào cổ và ngực ông, 

đè lên người ông K và bóp tinh hoàn ông K nên ông K có cắn vào tay bà N thì được 

ông M và ông N1 can ra, ông K không có đánh bà N.  

Sau khi sự việc xảy ra thì phía bà N bị chính quyền địa phương phạt số tiền là 

2.500.000 đồng, còn ông K bị phạt là 750.000 đồng.  

Nay theo yêu cầu của bà N yêu cầu bồi thường thì ông K không đồng ý vì ông 

K không có gây thương tích cho bà N. 
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- Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà phát biểu quan điểm: 

Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, xác định quan hệ pháp luật, xác định tư 

cách đương sự, thu thập chứng cứ và đưa vụ án ra xét xử đúng trình tự thủ tục của Bộ 

luật tố tụng dân sự. Hội đồng xét xử (HĐXX) đúng thành phần, thực hiện đầy đủ các 

thủ tục, trình tự khi xét xử vụ án. Các đương sự chấp hành tốt nội quy phiên tòa và 

quy định của pháp luật. Về nội dung vụ án: Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ 

án và lời khai của các đương sự tại phiên tòa đề nghị HĐXX chấp nhận một phần yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn bồi thường chi phí điều trị cho nguyên đơn 

số tiền là 2.579.000 đồng và bồi thường ngày công lao động, người nuôi bệnh là 

3.600.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần từ 03 đến 04 tháng lương cơ bản. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

[1.1] Về thẩm quyền: nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại 

do sức khỏe bị xâm phạm, đồng thời bị đơn có địa chỉ cư trú ấp Mỹ Hiệp, xã Long 

Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng nên xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là 

“Tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm” và vụ án thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng theo quy định 

tại khoản 6 Điều 26, khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố Tụng 

dân sự.  

[1.2] Về sự vắng mặt của đương sự: bị đơn ông Nguyễn Văn K đã được triệu tập 

hợp lệ nhưng vắng mặt phiên tòa lần thứ hai không vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại 

khách quan. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 và  khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015 tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn ông K. 

 [2] Về nội dung vụ án: nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường chi phí điều trị do 

thiệt hại về sức khỏe bị xâm phạm trong những ngày nằm viện với các khoản tổng số 

tiền 3.499.000 đồng. Bị đơn ông K cũng thừa nhận có xảy ra mâu thuẩn và xô xát với 

bà N, đồng thời có cắn vào tay của bà N, mặc khác theo giấy chứng nhận thương tích số 

42/2020/CN của Trung tâm y tế thị xã Ngã Năm thể hiện bà N bị tổn thương nhiều 

vùng trên cơ thể, vì vậy có căn cứ cho rằng thương tích của bà N do ông K gây ra nên 

Hội đồng xét xử chấp nhận chi phí điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Ngã Năm trong thời 

gian bà N nằm viện với số tiền là 2.579.000 đồng. 

Đối với yêu cầu về bồi thường tiền thu nhập bị mất trong những ngày nằm viện 

của bà N và tiền công người nuôi bệnh trong thời gian bà N nằm viện là 09 ngày, mỗi 

ngày 200.000 đồng là phù hợp với mức thu nhập lao động tự do trên địa bàn thị xã Ngã 

Năm nên Hội đồng xét xử chấp nhận và buộc bị đơn K bồi thường số tiền là 3.600.000 

đồng. 
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Đối với yêu cầu bồi thường tiền tổn thất tin thần với số tiền 14.900.000 đồng, 

Hội đồng xét xử thấy rằng phía bà N có bị thương tích nhưng không giám định tỷ lệ 

thương tích, mặc khác phía bà N cũng có lỗi nên Hội đồng xét xử chấp nhận mức bồi 

thường là 03 tháng lương cơ sở tương đương số tiền là 4.470.000 đồng. 

Từ những phân tích trên Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn, buộc bị đơn ông K bồi thường cho nguyên đơn tổng số tiền là  

10.649.000 đồng.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận một phần 

nên bị đơn phải chịu án phí tương đương với phần yêu cầu của nguyên đơn được chấp 

nhận với số tiền là 532.450 đồng. Nguyên đơn không phải chịu án phí đối với phần 

không được chấp nhận theo qui định tại điểm d khoản 1 Điều 12, khoản 4 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án 

[4] Từ những phân tích, nhận định nêu trên xét lời đề nghị của Kiểm sát viên là 

có cơ sở chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 6 Điều 26, khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 

1 Điều 147; điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 266; Điều 271; Điều 

273; Điều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 590 của Bộ luật Dân sự;  

Căn cứ điểm d Khoản 1, Điều 12, Khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Trần Thị N. 

1. Buộc bị đơn ông Nguyễn Văn K có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe bị xâm phạm cho nguyên đơn bà Trần Thị N với tổng số tiền 10.649.000 đồng  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án đối với khoản 

tiền phải trả cho người được thi hành án cho đến khi thi hành xong, hàng tháng bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức 

lãi suất được qui định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian 

chưa thi hành án. 
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2. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn bồi thường số tiền còn 

lại là 11.350.000 đồng 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bị đơn ông Nguyễn Văn K chịu án phí dân sự 

sơ thẩm là 532.450 đồng.  

Nguyên đơn bà Trần Thị N được miễn không phải chịu án phí. 

4. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo bản án này trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ để yêu cầu 

Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự được sửa đổi, bổ sung thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi 

hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung. 
Nơi nhận:    
- VKSND thị xã Ngã Năm; 

- Chi cục THADS thị xã Ngã Năm; 

- Phòng KTNV-THA TAND tỉnh Sóc Trăng; 

- Các đương sự; 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án.   
            

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Trúc Phương 

 

 


